
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.

12.H19-

220506-

0022

Trần 

Hồng 
Điệp 211605324 17/01/2015

Công an 

Bình 

Định

26/11/1980

xã Ân 

Thạnh, 

huyện Hoài 

Ân, tỉnh 

Bình Định

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

Cao 

đẳng 

Công 

Nghệ 

Y - 

Dƣợc 

Việt 

Nam

Nhà thuốc 

Minh 

Bằng/Trảng 

Dài/Đoàn Thị 

Thƣơng từ 

05/01/2020- 

05/01/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6227 cấp mới

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH TRÌNH KÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 131

(Ban hành kèm Quyết định số 823/QĐ-SYT   ngày 23 tháng   05    năm 2022)

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHN

D

Ghi Chú

Hồ sơ đủ điều kiện (46 HS)

STT Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

Cấp mới (46 HS)



2

000.00.

12.H19-

220518-

0021

LÊ THỊ 
PHƢỢ

NG
197275189 24/07/2009

CA 

Quảng 

Trị

23/01/1992

Xã Hải 

Định, 

huyện Hải 

Lăng, tỉnh 

Quảng Trị

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2016

Đại 

học 

Nguyê

̃n Tất 

Thành

Quầy thuốc 

Phƣơng 

Trúc//Nhơn 

Trạch/Lê 

Quang Phú từ 

01/05/2016- 

nay

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6228 cấp mới

3

000.00.

12.H19-

220518-

0012

Võ Ngọc Ân 272592546 1/3/2013
CA 

Đồng Nai
22/05/1996

Tổ 3 ấp 1, 

xã Tam An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

Lạc 

Hồng

Khoa dƣợc 

BV đa khoa 

Khu vực Long 

Thành từ 

03/02/2020 - 

05/02/2022

 Nhà thuốc 6229 cấp mới.

4

000.00.

12.H19-

220517-

0003

Võ Kim 

Tuyền
75196012728 10/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

23/11/1996

58 Khu phố 

1, phƣờng 

An Hoà, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

Lạc 

Hồng

Nhà thuốc 

Đông 

Hƣng/Biên 

Hoà/Trịnh 

Hồng Minh từ 

10/01/2020 - 

15/01/2022

 Nhà thuốc 6230 cấp mới

5

000.00.

12.H19-

220517-

0007

NGUYỄ

N THỊ 

NHUNG 

EM 89191024710 28/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

13/06/1991

Ấp Cây 

Cam, xã An 

Bình, huyện 

Phú Giáo, 

tỉnh Bình 

Dƣơng

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2011

Đại 

học 

Nguyê

̃n Tất 

Thành

Quầy thuốc 

Kim 

Liên/Cẩm 

Mỹ/Hồ Thụ 

Kim Liên từ 

15/8/2019 

15/8/2021 

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6231 cấp mới



6

000.00.

12.H19-

220517-

0012

Bùi Thị 

Thúy
271501318 11/6/2013

CA 

Đồng Nai
4/12/1974

360/Q2, 

khu phố 1, 

phƣờng 

Long Bình 

Tân, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

Cao 

đẳng 

nghề 

số 4-

Bộ 

Quốc 

Phòng

Nhà thuốc 

Phòng KđK 

Tân Long từ 

01/08/2020 - 

nay

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6232 cấp mới

7

000.00.

12.H19-

220516-

0015

Mai Thị 

Hoàng 
Yến 276082393 28/04/2020

CA 

Đồng Nai
18/01/1990

Tổ 6 ấp 

Ngô Quyên, 

xã Bàu 

Hàm 2, 

huyện 

Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao 

đẳng 

Lê 

Qúy 

Đôn

TTYT THống 

Nhất từ 

18/2/2020-

17/2/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6233 CẤp mới

8

000.00.

12.H19-

220516-

0016

Đỗ Thị 

Nhƣ 
Hằng 79194007655 12/12/2018

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

1/10/1994

69/83B 

Nguyễn 

Thông, 

phƣờng 09, 

quận 3, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

Nguyễ

n Tất 

Thành

Nhà thuốc 

Uyên Linh/tân 

Phong/Biên 

Hòa/Lê Thùy 

Phƣơng từ 

10/9/2019-

30/12/2021

 Nhà thuốc 6234 Cấp mới

9

000.00.

12.H19-

220516-

0018

Lƣơng 

Quỳnh 
Nhƣ 250984069 21/05/1995

CA Lâm 

Đồng
21/08/1995

Xóm 2, 

thôn Nghĩa 

Hiệp 1, xã 

Ka Đô, 

huyện Đơn 

Dƣơng, tỉnh 

Lâm Đồng

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2018

Đại 

học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

TTYT huyện 

Thống Nhất từ 

01/12/20218-

27/1/2021

 Nhà thuốc 6235 Cấp mới



10

000.00.

12.H19-

220516-

0023

Trần Thị 

Hồng 
Nhung 79190023764 20/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

27/04/1990

Tổ 8 KP1, 

thị trấn 

Trảng Bom, 

huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2017

Trung 

cấp 

Bách 

khoa 

sài gòn

Quầy thuốc 

Bảo 

Lợi/Trảng 

Bom/Bảo Lợi 

từ 01/01/2019-

nay

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6236 Cấp mới

11

000.00.

12.H19-

220516-

0028

NGUYỄ

N THỊ 

MỸ 

DIỆU 75193005734 12/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

5/10/1993

Ấp 6, xã 

Suối Nho, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2015

Đại 

học 

Nguyễ

n tất 

Thành

Quầy thuốc 

Đoan 

Trang/Tân 

Phú/Nguyễn 

Thị Đoan 

Trang từ 

8/7/2019-

8/7/2021

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6237 Cấp mới

12

000.00.

12.H19-

220513-

0001

 

TRƢƠN

G THỊ 

KIM 

CÚC 371648312 20/06/2016
CA Kiên 

Giang
9/9/1995

Ấp Dƣơng 

Bảo, xã 

Dƣơng Tơ, 

huyện Phú 

Quốc, tỉnh 

Kiên Giang

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2018

Cao 

đẳng y 

tế 

Kiên 

Giang

Quầy thuốc 

Phƣớc Lý 

1/Nhơn 

Trạch/Nguyễn 

Thị Hƣờng từ 

15/9/2020-

25/4/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6238 Cấp mới



13

000.00.

12.H19-

220513-

0002

 

NGUYỄ

N THỊ 

THẢO 

MY 84199005275 23/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

19/11/1999

Ấp Giồng 

Mới, xã 

Huyền Hội, 

huyện Càng 

Long, tỉnh 

Trà Vinh

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao 

đẳng y 

tế Trà 

Vinh

Quầy thuốc lê 

cƣờng 9/long 

Thành/Phạm 

thị Phƣơng 

Thảo từ 

01/096/2020-

28/4/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6239 cấp mới

14

000.00.

12.H19-

220513-

0003

 TRẦN 

THỊ 
DIỄM 221392542 20/06/2012

CA Phú 

Yên
12/10/1995

Bình Thạnh 

Nam, xã 

Xuân Bình, 

thị xã Sông 

Cầu, tỉnh 

Phú Yên

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại 

học 

Nguyễ

n Tất 

Thành

Nhà thuốc 

Uyên 

Linh/Tân 

Phong/lê Thùy 

Phƣơng từ 

01/4/2020-

20/4/2022

 Nhà thuốc 6240 Cấp mới

15

000.00.

12.H19-

220513-

0004

 

NGUYỄ

N THÚY 

AN 72194001535 25/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

6/11/1994

a108 đƣờng 

TTN08 

Khu phố 6, 

phƣờng Tân 

Thới Nhất, 

quận 12, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại 

học 

Nguyễ

n Tất 

Thành

Nhà thuốc Gia 

Hoàng 

hà/Trảng 

dài/Danh Lê 

Minh Hiếu từ 

01/03/2020-

12/3/2022

 Nhà thuốc 6241 cấp mới



16

000.00.

12.H19-

220513-

0006

 NINH 

TẤN 

PHƢỚ

C
37098001198 2/8/2017

Cục 

Cảnh sát 

ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG 

về dân cƣ

15/05/1998

Thôn 

Thanh 

Trung, xã 

Sơn Hà, 

huyện Nho 

Quan, tỉnh 

Ninh Bình

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

cao 

đẳng y 

tế 

Bình 

Dƣơng

Nhà thuốc 

Thế Đức/An 

Bình/lê Minh 

Mẫn từ 

01/09/2020-

02/05/2022

 Nhà thuốc 6242 Cấp mới

17

000.00.

12.H19-

220512-

0011

NGUYỄ

N THỊ 

NGỌC 

SƢƠN

G
301033512 31/07/2017

CA 

Long An
22/01/1981

Ấp 6, xã 

Mỹ Quý 

Tây, huyện 

Đức Huệ, 

tỉnh Long 

An

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2017

Trung 

cấp y 

dƣợc 

Hà 

Nam

Quầy thuốc 

Đoan 

Trang/Tân 

Phú/Nguyễn 

Thị Đoan 

Trang từ 

28/6/2019-

27/3/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6243 Cấp mới

18

000.00.

12.H19-

220511-

0012

Nguyễn 

Thị Kim 

Yến

271904314 20/02/2020
CA 

Đồng Nai
2/9/1970

8E2, Khu 

phố 1, 

phƣờng 

Bửu Long, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao 

đẳng 

kỹ 

nghệ II

Nhà thuốc 

bệnh viện y 

dƣợc cổ 

truyền từ 

10/9/2020-

10/3/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6244 Cấp mới

19

000.00.

12.H19-

220511-

0013

Trần Thị 

Thanh 
Cúc 272207803 20/03/2008

CA 

Đồng Nai
14/11/1992

581/A2 ấp 

Nhị Hòa, 

phƣờng 

Hiệp Hòa, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao 

đẳng 

Kỹ 

Nghệ II

Nhà thuốc 

bệnh viện y 

dƣợc Cổ 

truyền từ 

10/9/2020-

10/3/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6245 Cấp mới



20

000.00.

12.H19-

220511-

0014

 PHẠM 

QUANG 
THÁI 31096006841 28/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

2/12/1996

xã Hùng 

Thắng, 

huyện Tiên 

Lãng, 

Thành phố 

Hải Phòng

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

Phenik

aa

Nhà thuốc 

Phùng Gia 

Phát/Thống 

nHất/Biên 

Hòa/Nguyễn 

Thị Nhƣ Lụa 

từ 6/7/2019-

22/3/2022

 Nhà thuốc 6246 Cấp mới

21

000.00.

12.H19-

220511-

0015

 

NGUYỄ

N 

HOÀNG 

ANH 

THƢ 70186000102 3/10/2017

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

15/01/1986

252/38 

quốc lộ 1k 

khu phố 1, 

phƣờng 

Linh xuân, 

thành phố 

Thủ Đức, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

Lạc 

Hồng

Nh2 thuốc 

Bảo 

Dung/Trảng 

Dài/Biên 

Hòa/Nguyễn 

Hoàng Anh 

Thƣ từ 

01/01/2020-

15/4/2022-

 Nhà thuốc 6247 Cấp mới

22

000.00.

12.H19-

220506-

0028

 TRẦN 

LÊ SƠN 
TÙNG 87087012446 9/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

28/02/1987

Đƣờng 

Huỳnh 

Công Chí, 

khóm 1, thị 

trấn Sa Rài, 

huyện Tân 

Hồng, tỉnh 

Đồng Tháp

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

Nam 

cần 

Thơ

Nhà thuốc 

Minh minh 

Ánh/tân 

phong/Trịnh 

Thị Thanh từ 

03/02/2020-

15/2/2022

 Nhà thuốc 6248 Cấp mới



23

000.00.

12.H19-

220506-

0029

 LƢU TÚ LINH 74193000521 10/4/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

4/5/1993

B2-5, 

đƣờng số 

12, khu đô 

thị Nam 

Thái Bình 

Dƣơng, thị 

xã Bến Cát, 

tỉnh Bình 

Dƣơng

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2018

Đại 

học 

Lạc 

Hồng

Nhà thuốc lê 

Cƣờng/Trảng 

DÀi/lê Thu 

Minh từ 

01/10/2019-

30/12/2021

 Nhà thuốc 6249 cấp mới

24

000.00.

12.H19-

220509-

0034

LÊ THỊ NGA 1196039180 11/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/11/1996

Thôn An 

Thịnh, xã 

Long Sơn, 

huyện 

Lƣơng Sơn, 

tỉnh Hoà 

Bình

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2017

cao 

đẳng 

dƣợc 

Hà 

Nội 1

Quầy thuốc 

Thanh 

hiền/Tân 

Phú/Lê Thị 

Hiền từ 

19/11/2018-

31/8/2021

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6250 Cấp mới

25

000.00.

12.H19-

220506-

0027

 

NGUYỄ

N ANH 

TUẤN 272459936 7/7/2011
CA 

Đồng Nai
7/1/1996

Ấp 3, xã 

Xuân Hòa, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2017

cao 

đẳng 

bách 

Việt

Quầy thuốc 

Phƣơng 

Ánh/Long 

Thành/Nguyễn 

 Thị Thảo từ 

01/10/2020-

03/5/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6251 cấp mới

26

000.00.

12.H19-

220509-

0033

TỪ 

NGỌC 

THANH 

HỒNG 261453646 18/07/2012
CA Bình 

Thuận
6/10/1997

87 Bến 

Chƣơng 

Dƣơng 

KP2, 

phƣờng 

Phƣớc Lộc, 

thị xã La 

Gi, tỉnh 

Bình Thuận

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2017

Trung 

cấp 

Quân 

Y 2

Quầy thuốc 

Hoàng 

Phƣơng/Trảng 

Bom/Phan 

Hoàng Thụy 

Phƣơng từ 

15/6/2018-

15/6/2021

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6252 cấp mới



27

000.00.

12.H19-

220510-

0027

 LÊ THỊ 

HỒNG 
THẮM 80184000826 25/04/2019

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

8/5/1984

18A/6 

đƣờng số 

10, khu phố 

4, quận 2, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao 

đẳng 

đại 

việt 

sài gòn

Quầy thuốc 

Hƣơng 

Dung/Cẩm 

Mỹ/Lƣu Thị 

Dung từ 

01/8/2019-

20/4/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6253 Cấp mới

28

000.00.

12.H19-

220510-

0026

 NGÔ 

THỊ 
THÌN 171732084 22/07/2010

CA 

Thanh 

Hóa

2/9/1975

xã Vạn 

Hòa, huyện 

Nông Cống, 

tỉnh Thanh 

Hóa

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2020

Trung 

cấp 

quốc 

tế sài 

gòn

Quầy 

thuốc/Cẩm 

Mỹ/Chu Thị 

hƣơng từ 

4/10/2020-

03/4/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6254 Cấp mới

29

000.00.

12.H19-

220510-

0025

 LÊ VĂN QUÍ 79083006246 12/1/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/05/1983

740/23G 

Quốc lộ 13, 

kp4, 

phƣờng 

Hiệp Bình 

Phƣớc, 

Thành phố 

Thủ Đức, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao 

đẳng 

Đại 

Việt 

Sài 

Gòn

Quầy thuốc 

CAo 

Linh/Trảng 

Bom/Phan Thị 

Thúy Hằng từ 

10/6/2019-

30/10/2021

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6255 Cấp mới



30

000.00.

12.H19-

220510-

0024

 HỒ THỊ 

THU
25916652 14/06/2014

CA 

TP.Hồ 

Chí Minh

16/08/1984

4/12 đƣờng 

số 10, 

phƣờng 

Tam Bình, 

Thành phố 

Thủ Đức, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

cao 

đẳng 

đại 

việt 

Sài 

Gòn

Quầy thuốc 

Hƣơng 

Dung/Cẩm 

Mỹ/Lƣu Thị 

Dung từ 

20/8/2019-nay

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6256 Cấp mới

31

000.00.

12.H19-

220510-

0023

 

NGUYỄ

N THỊ 

ANH 

THƢ 371597164 10/7/2017
CA Kiên 

Giang
29/09/1993

ấp hòa mỹ, 

xã Hòa 

Hƣng, 

huyện 

Giồng 

Riềng, tỉnh 

Kiên Giang

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học y 

dƣợc 

Cần 

Thơ

Nhà thuốc 

Hòa Bình 

An/Trảng 

Dài/Biên 

Hòa/Nguyễn 

Thị Hồng 

Ngọc từ 

20/9/20219-

đến nay

 Nhà thuốc 6257 cấp mới

32

000.00.

12.H19-

220510-

0022

 

NGUYỄ

N THỊ 

MAI 

HƢƠN

G
33180014024 10/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/08/1980

287/16 Chu 

Văn An, 

phƣờng 12, 

quận Bình 

Thạnh, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2018

Đại 

học y 

dƣợc 

TPHC

M

Nhà thuốc hòa 

Bình 

An/Trảng 

Dài/Biên 

Hòa/Nguyễn 

Thị Hồng 

Ngọc từ 

10/6/2019-nay

 Nhà thuốc 6258 cấp mới

33

000.00.

12.H19-

220516-

0020

Trần Thị 

tú 
Trinh 272548708 20/12/2016

CA 

Đồng Nai
15/01/1981

30B/37 

KP8, 

phƣờng Hố 

Nai, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

lạc 

hồng

Cty CPDP 

Hậu Giang từ 

01/01/2020-

01/01/2022

 Nhà thuốc 6259 Cấp mới



34

000.00.

12.H19-

220518-

0018

BÙI 

THỊU 

THÚY 

NGA 272636550 17/10/2013
CA 

Đồng Nai
2/10/1999

130/2/27 ấp 

Đông Hải, 

xã Hố Nai 

3, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao 

đẳng 

Y tế 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Đức Anh 

Quân từ 

01/09/2020 -

nay

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6260 cấp mới

35

000.00.

12.H19-

220506-

0010

Phan Đại Lộc 79088018850 3/3/2020

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

8/8/1988

376 Nguyễn 

Trọng 

Tuyển, 

phƣờng 02, 

quận Tân 

Bình, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

Lạc 

Hồng

Nhà thuốc 

bệnh viện 

Tâm Thàn 

Trung Ƣơng 2 

từ 18/6/2019 - 

nay

 Nhà thuốc 6261 cấp mới



36

000.00.

12.H19-

220506-

0020

Bùi Thị Phƣợng 341316151 26/11/2018

CA 

Đồng 

Tháp

1/1/1986

7/8, tổ 15, 

khu phố 3, 

phƣờng 

Bửu Long, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

Quốc 

Tế 

Hồng 

Bàng

Công ty 

CPXNK Y tế 

Domesco chi 

nhánh Miền 

Đông/Nguyễn 

Minh Tuấn từ 

01/12/2019 

đến nay

 Nhà thuốc 6262

Cấp 

mới. 

chứng 

chỉ HND 

số 

1608/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

01/11/20

16 do Sở 

Y tế 

Đồng 

Nai cấp. 

Lý do 

thay đổi 

trình độ 

chuyên 

môn

37

000.00.

12.H19-

220509-

0016

LÊ THỊ 

ÁI 
XUÂN 75184014274 12/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

8/1/1984

1A247, tổ 

6, khu phố 

3, phƣờng 

Xuân 

Thanh, 

thành phố 

Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2014

cao 

đẳng y 

tế 

Đồng 

nai

Nhà thuốc 

Ngọc An/Biên 

Hòa/Trần 

Ngọc Điệt từ 

02/01/2020-

30/01//2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6263

Cấp mới 

(thu hồi 

chứng 

chỉ hành 

nghề số 

3076/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

cấp ngày 

04/10/20

17



38

000.00.

12.H19-

220509-

0025

Bùi Thị 

Yến 
Hoa 276037258 19/10/2019

CA 

Đồng Nai
23/10/1991

Tổ 1, ấp 2, 

xã Vĩnh 

Tân, huyện 

Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

Lạc 

Hồng

Trung Tâm Y 

tế huyện Vĩnh 

Cửu từ 

02/01/2020 - 

02/01/2022

 Nhà 

thuốc; 

Quầy 

thuốc; Tủ 

thuốc 

trạm y tế

6264

cấp mới. 

Thu hồi 

chứng 

chỉ HND 

số 

2204/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

27/4/201

6 do Sở 

Y tế 

Đồng 

Nai cấp. 

Lý do 

thay đổi 

trình độ 

chuyên 

môn

39

000.00.

12.H19-

220509-

0021

Lê Thị Hà Thanh 75194011776 13/01/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

9/5/1994

Tổ 2, ấp 8, 

xã Xuân 

Tây, huyện 

Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2015

Cao 

đẳng 

Bách 

Việt

Quầy thuốc 

336B/Cẩm 

Mỹ/Vũ Văn 

Phong từ 

15/10/2019-

15/10/2021

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6265 Cấp mới



40

000.00.

12.H19-

220510-

0005

PHAN 

THỊ 
THU 271478519 22/09/2020

CA 

Đồng Nai
18/03/1974

Tổ 24, khu 

phố Vƣờn 

Dừa, 

phƣờng 

Phƣớc Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao 

đẳng y 

dƣợc 

Asean

Nhà thuốc 

Phƣớc Bình/ 

từ 02/09/2018-

10/5/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6266

Cấp mới 

thu hồi 

chứng 

chỉ hành 

nghề số  

637/CCH

N-D-

SYT-

ĐNAI 

cấp ngày 

04/2/202

1 (chứng 

chỉ quá 

12 tháng 

không 

kinh 

doanh)

41

000.00.

12.H19-

220510-

0004

Phạm Thị Hợp 34182013450 16/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

15/06/1982

Ấp 2, xã 

Xuân Tâm, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2019

Trung 

cấp 

Miền 

Đông

nhà thuốc 

Tiến 

Dung/Biên 

Hòa/Hòa 

Bình/Đoàn 

Quốc Tuấn từ 

15/9/2020-

15/3/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6267 Cấp mới

42

000.00.

12.H19-

220510-

0003

LÊ THỊ THU 2699002922 21/07/2016

Cục 

Cảnh sát 

ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG 

về dân cƣ

28/07/1999

xã Trung 

Mỹ, huyện 

Bình 

Xuyên, tỉnh 

Vĩnh Phúc

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

cao 

đẳng y 

tế  

Đồng 

Nai

nhà thuốc Lộc 

Phƣớc 

An/Bửu 

Long/Biên 

Hòa/Đinh 

Xuân Vinh từ 

01/9/2020-

01/5/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6268 Cấp mới



43

000.00.

12.H19-

220511-

0007

Phạm 

Thị 

Thanh 

Diệp

272291114 6/6/2017
CA 

Đồng Nai
22/08/1993

Ấp Thái 

Hòa, xã Hố 

Nai 3, 

huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

Nguyễ

n Tất 

Thành

Nhà thuốc 

Kim Đơn/Tân 

Biên/Biên 

Hòa/Phan thị 

cẩm Nhung từ 

03/02/2020-

13/3/2022

 Nhà thuốc 6269 Cấp mới

44

000.00.

12.H19-

220511-

0032

Nguyễn 

Thị Kim 
Phƣợng 75169001545 1/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

9/3/1969

152, tổ 13 

KP1, 

phƣờng Tân 

Hòa, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

Cao 

đẳng 

công 

thƣơng 

Việt 

Nam

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6270

cấp mới 

(thu hồi 

chứng 

chỉ hành 

nghề số 

2906/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

cấp ngày 

2/01/202

1 (thay 

đổi trình 

độ 

chuyên 

môn)

45

000.00.

12.H19-

220511-

0019

Nguyễn 

Thị Hồng 

Hạnh

77196009860 2/7/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/03/1996

Ấp Phú 

Lộc, xã 

Hòa Hiệp, 

huyện 

Xuyên 

Mộc, tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

Lạc 

Hồng

Nhà thuốc 

Trinh 

Ngọc/Tam 

Hòa/Biên 

Hòa/Đỗ Thị 

Ngọc yến từ 

27/3/2020-

29/4/2022

 Nhà thuốc 6271 Cấp mới



46

000.00.

12.H19-

220513-

0005

 HUỲNH 

THỊ 
LOAN 79183004863 20/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

3/10/1983

21/7/8A, 

Bình Lợi , 

phƣờng 13, 

quận Bình 

Thạnh, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2020

Cao 

đẳng 

sài gòn 

gia 

định

Nhà thuốc 

Hoa Thắng 

211/Long 

bình/Lê Thị 

kim vân từ 

01/10/2020-

8/4/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6272 Cấp mới

Tổng cộng: 46 Hồ Sơ ( Trong đó: Danh hiệu CNTHD 8; CĐD 09; DSĐH 18; DSTC 11)
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